
CÂU H I ÔN T P MÔN TR C Đ AỎ Ậ Ắ Ị
H C KỲ I - NĂM H C 2010 - 2011Ọ Ọ

CH NG 1:ƯƠ

Câu 1: Đinh nghĩa m t th y chu n,  Vi t Nam m t th y chu n ch n g c ặ ủ ẩ ở ệ ặ ủ ẩ ọ ố ở 
đâu? T i sao trong xây d ng ng i ta hay dung m t th y chu n quy c?ạ ự ườ ặ ủ ẩ ướ

Câu 2: Th  nào là đ  cao tuy t đ i, đ  cao t ng đ i, chênh cao?ế ộ ệ ố ộ ươ ố

Câu 3: nh h ng đ  cong trái đ t đ n các y u t  đo đ c c  b n nh  th  nào?Ả ưở ộ ấ ế ế ố ạ ơ ả ư ế  
Ng i ta có th  h n ch  đ c nh h ng đ  cong trái đ t đ n k t qu  đo hay không?ườ ể ạ ế ượ ả ưở ộ ấ ế ế ả

Câu 4: Đi m A có t a đ  đ a lý nh  sau:ể ọ ộ ị ư
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Nêu ý nghĩa c a các ch  và s .ủ ữ ố

Câu 5: N i dung và ph ng pháp chi u Gauss? H  t a đ  ph ng vuông gócộ ươ ế ệ ọ ộ ẳ  
Gauss đ c bi u di n nh  th  nào? ượ ể ễ ư ế

T i sao đ i v i các n c  b c bán c u kinh tuy n tr c c a múi chi u đ cạ ố ớ ướ ở ắ ầ ế ụ ủ ế ượ  
d ch chuy n v  phía Tây 500Km sau khi tr i ph ng?ị ể ề ả ẳ

Đi m B có t a đ  vuông góc:ể ọ ộ
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Gi i thích nh ng con s  cho  trên?ả ữ ố ở

Câu 6: Phép chi u Gauss và phép chi u UTM gi ng và khác nhau  nh ng đi mế ế ố ở ữ ể  
nào?

Câu 7: Trong tr c đ a nh ng lo i h ng g c nào làm c  s  cho đ nh h ngắ ị ữ ạ ướ ố ơ ở ị ướ  
đ ng th ng. T i sao trên cùng m t đ ng th ng,  cùng các v  trí khác nhau, gócườ ẳ ạ ộ ườ ẳ ở ị  
ph ng v  th c có giá tr  khác nhau.ươ ị ự ị

Câu 8: Góc đ nh h ng là gì? Các công th c bi u th  m i quan h  gi a góc đ nhị ướ ứ ể ị ố ệ ữ ị  
h ng v i góc ph ng v  th c và góc b ng?ướ ớ ươ ị ự ằ

 Câu 9: BÀI T PẬ





 

Bài t p 1-3:ậ

Tính các góc 21,ββ  theo s  đ  hình 1-17, các s  li u cho trong b ng:ơ ồ ố ệ ả

Đi mể x (m) y (m)
A 329.52 403.61
B 203.85 318.92
I 212.47 485.18



CH NG 2:ƯƠ

Câu 1: Tính di n tích đa giác 12345ệ

Câu 2: Bình đ  và b n đ  gi ng và khác nhau  nh ng đi m nào?ồ ả ồ ố ở ữ ể

Câu 3: Có t  b n đ  t  l  1:10.000, h i kho ng cách nh  nh t ngoài th c đ a làờ ả ồ ỷ ệ ỏ ả ỏ ấ ự ị  
bao nhiêu đ  có th  bi u di n lên t  b n đ  đó?ể ể ể ễ ờ ả ồ

Câu 4: Hãy trình bày:

     a). Nguyên t c phân m nh và ghi s  hi u cho các t  b n đ  t  l  1:1.000.000?ắ ả ố ệ ờ ả ồ ỷ ệ

     b). Nguyên t c phân m nh và ghi s  hi u các t  b n đ  có t  l  l n h n?ắ ả ố ệ ờ ả ồ ỷ ệ ớ ơ

     c). Đ a v t là gì? Cách bi u di n đ a v t?ị ậ ể ễ ị ậ



Câu 5: Đ a hình là gì? Các ph ng pháp bi u th  đ a hình? T i sao ngày nayị ươ ể ị ị ạ  
ng i ta s  d ng ph ng phườ ử ụ ươ áp đ ng đ ng m c trong bi u di n b n đ  đ a hình?ườ ồ ứ ể ễ ả ồ ị

Câu 6: Trình bày các ph ng pháp xác đ nh chi u dài gi a hai đi m thu c m tươ ị ề ữ ể ộ ộ  
tuy n nào đó trên b n đ ?ế ả ồ

Câu 7: Cách s  d ng b n đ  đ a hình đ  xác đ nh đ  d c m t đ t gi a 2 đi m?ử ụ ả ồ ị ể ị ộ ố ặ ấ ữ ể  
Áp d ng ph ng pháp này đ  xác đ nh tuy n đã bi t đ  d c nh  th  nào?ụ ươ ể ị ế ế ộ ố ư ế

Câu 8: Các ph ng pháp xác đ nh di n tích m t khu v c trên b n đ ? Đi u ki nươ ị ệ ộ ự ả ồ ề ệ  
đ  áp d ng cho m i ph ng pháp? ể ụ ỗ ươ

Câu 9: Cách s  d ng b n đ  đ  xây d ng m t c t d c đ a hình?ử ụ ả ồ ể ự ặ ắ ọ ị

Câu 10: BÀI T PẬ





Bài t p 2-4: Các đi m đ c tr ng đ a hình c a m t khu v c đ c th  hi n nhậ ể ặ ư ị ủ ộ ự ượ ể ệ ư 
hình v . V  các đ ng đ ng m c c a khu v c đó v i kho ng cao đ u là 1m.ẽ ẽ ườ ồ ứ ủ ự ớ ả ề

CH NG 3:ƯƠ

Câu 1: Sai s  đo đ c là gì? Phân lo i sai s  theo b n ch t. T i sao sai l m và saiố ạ ạ ố ả ấ ạ ầ  
s  h  th ng có th  lo i tr  kh i k t qu  đo?ố ệ ố ể ạ ừ ỏ ế ả

Câu 2: Sai s  ng u nhiên là gì? Nêu các đ c đi m?ố ẫ ặ ể

Câu 3: Trong đo đ c cùng đ  chính xác, có nh ng tiêu chu n nào đánh giá đạ ộ ữ ẩ ộ 
chính xác k t qu  đo? Công th c tính sai s  trung ph ng c a Gauss và Bessel có đi mế ả ứ ố ươ ủ ể  
nào gi ng và khác nhau?ố



Câu 4: Thành l p công th c tính sai s  trung ph ng c a hàm s  các k t qu  đoậ ứ ố ươ ủ ố ế ả  
đ c l p?ộ ậ

Câu 5: T i sao nói “Sai s  trung ph ng tr  trung bình c ng là s  đáng tin c yạ ố ươ ị ộ ố ậ  
nh t” ?ấ

Câu 6: BÀI T PẬ





CH NG 4:ƯƠ

Câu 1: Có m y lo i góc theo quan đi m c a tr c đ a? Nêu đ nh nghĩa t ng lo i.ấ ạ ể ủ ắ ị ị ừ ạ

Câu 2: Máy kinh vĩ g m nh ng b  ph n chính nào? Tác d ng c a t ng b  ph nồ ữ ộ ậ ụ ủ ừ ộ ậ  
chính đó?

Câu 3: T i sao tr c khi đo góc, ph i ki m tra, ki m nghi m và đi u ch nh máyạ ướ ả ể ể ệ ề ỉ  
kinh vĩ? Nêu trình t  và cách ki m nghi m, đi u ch nh các đi u ki n c  b n c a máyự ể ệ ề ỉ ề ệ ở ả ủ  
kinh vĩ?

Câu 4: Trình bày “Ph ng pháp đo đ n gi n” trong đo góc b ng. Ph m vi ngươ ơ ả ằ ạ ứ  
d ng?ụ

Câu 5: Góc AOB đ c đo b ng ph ng pháp đo đ n gi n, s  li u vòng đo thượ ằ ươ ơ ả ố ệ ứ 
nh t nh  sau:ấ ư

- N a vòng đo trái:ữ
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- N a vòng đo ph i:ữ ả
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Sai s   các l n đ c s  là nh  nhau và b ng ố ở ầ ọ ố ư ằ '2.0± . Hãy:

a). Ghi s  li u vào s  đo và tính toán tr  s  góc.ố ệ ổ ị ố

b). Tính sai s  trung ph ng c a góc (ch  do đ c s  gây ra)ố ươ ủ ỉ ọ ố

Câu 6: Trình bày cách đo góc b ng theo ph ng pháp toàn vòng? Ph m vi ngằ ươ ạ ứ  
d ng?ụ

Câu 7: Các sai s  nh h ng đ n góc b ng? Bi n pháp h n ch ?ố ả ưở ế ằ ệ ạ ế

Câu 8: Cách xác đ nh Mị 0 và góc nghiêng t i m i tr m đo?ạ ỗ ạ



Câu 9: Dùng máy kinh vĩ Theo020 đ t t i A, đo góc đ ng c nh AB đ c s  li uặ ạ ứ ạ ượ ố ệ  
sau:
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Sai s  đ c s   các v  trí bàn đ  là nh  nhau và b ng ố ọ ố ở ị ộ ư ằ '2.0± . Tính giá tr  góc đ ngị ứ  
theo các cách khác nhau và sai s  t ng ng?ố ươ ứ



CH NG 5:ƯƠ

Câu 1: Th c ch t đo chi u dài gi a 2 đi m trên m t đ t t  nhiên là gì?ự ấ ề ữ ể ặ ấ ự

Câu 2: Phân lo i đo dài theo d ng c  đo, theo đ  chính xác?ạ ụ ụ ộ

Câu 3: Trình bày ph ng pháp đo chi u dài b ng th c thép. Các sai s  trong đoươ ề ằ ướ ố  
chi u dài b ng th c thép và bi n pháp h n ch . Nh ng u nh c đi m c a ph ngề ằ ướ ệ ạ ế ữ ư ượ ể ủ ươ  
pháp?

Câu 4: Ch ng minh công th c đo dài b ng máy có c p dây đo kho ng cách vàứ ứ ằ ặ ả  
mia đ ng. Đ  chính xác và ph m vi ng d ng?ứ ộ ạ ứ ụ

Câu 5: Nêu các ph ng pháp xác đ nh v n t c song đi n t  trong không gian vàươ ị ậ ố ệ ừ  
th i gian song truy n trên kho ng cách c n xác đ nh? Nh ng u đi m chính c a ph ngờ ề ả ầ ị ữ ư ể ủ ươ  
pháp đo dài b ng song đi n t ?ằ ệ ừ

Câu 6: BÀI T PẬ

Câu 6.1: Tính chi u dài c nh AB (hình 5.12) theo s  li u sau:ề ạ ố ệ

S1 = 48.50m V1 = 12030’

S2 =39.60m V2 = 6045’

Câu 6.2: chi u dài d gi a 2 đi m trên m t đ t đ c xác đ nh b ng máy có c p dây đoề ữ ể ặ ấ ượ ị ằ ặ  
kho ng cách và mia đ ng v i s  li u nh  sau:ả ứ ớ ố ệ ư

n = 1042mm V i ớ mn = ± 5mm

V = 5045’ mv = ± 45’

Tính sai s  trung ph ng t ng đ i c a chi u dài trên (Coi sai s  c a K là có thố ươ ươ ố ủ ề ố ủ ể 
b  qua và K = 100)ỏ



Câu 6.3: Theo s  li u c a bài t p 6.1, đ  đ m b o chi u dài AB đ t sai s  t ng đ iố ệ ủ ậ ể ả ả ề ạ ố ươ ố  
1/2000 thì chi u dài nghiêng và góc nghiêng ph i đo v i đ  chính xác bao nhiêu?ề ả ớ ộ















Đ ng chuy n toàn đ c (Kinh vĩ không đ t)ườ ề ạ ạ
























